
Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả

09:00 200m hỗn hợp nam Vòng loại Nguyễn Quang Thuấn

09:00 200m hỗn hợp nam Vòng loại Trần Hưng Nguyên

09:00 200m Bướm Nữ Vòng loại Võ Thị Mỹ Tiên

09:00 100m tự do Nam Vòng loại Trần Văn Nguyễn Quốc

09:00 100m tự do Nam Vòng loại Lương Jérémie Loic Nino
09:00 50m ếch Nữ Vòng loại Nguyễn Thuý Hiền

09:00 100m bơi ngửa Nam Vòng loại Cao Văn Dũng

09:00 100m bơi ngửa Nam Vòng loại Trịnh Trường Vinh

18:00 200m hỗn hợp cá nhân nam Chung kết

18:00 200m Bướm Nữ Chung kết

18:00 100m tự do Nam Chung kết

18:00 50m ếch Nữ Chung kết

18:00 100m ngửa Nam Chung kết

18:00 4x100m Tiếp sức tự do Nữ Chung kết

10:00 Indonesia - Việt Nam Vòng loại

11:50 Nam Vòng loại Philippines - Việt Nam 

12:25 Nữ Vòng loại Thái lan - Việt Nam

15:55 Nam Vòng loại Lào - Việt Nam

17:20 Nữ Vòng loại Lào - Việt Nam

19:10 Nữ Vòng loại Việt Nam - Singapore 
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Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok

Bóng chày Nam - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center

Bóng rổ 3x3 - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok



14:00 45-48 kg Nữ Vòng loại Ngô Ngọc Linh Chi - Indonesia

57kg Nam Vòng loại Timor-Leste - Nguyễn Văn Đương

69kg Nam Vòng loại. Nguyễn Đức Ngọc - Philippines

09:00 Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Đấu loại Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

09:20 Canoe Đơn Nam 500m Đấu loại Phạm Hồng Quân

09:40 Canoe Đôi Nữ 500m Đấu loại Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương

10:40 Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Đấu loại
Nguyễn Hoàng Duy, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường, Nguyễn 
Thanh Danh

Kayak Đôi Hỗn hợp 500m Chung kết

Kayak Bốn Hỗn hợp 500m Chung kết

Canoe Đơn Nam 500m Chung kết

Canoe Đôi Nữ 500m Chung kết

Maruk team triple blitz Nam Chung kết Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo

09:30 Đổ đèo Nữ Chung kết Nguyễn Thị Huyền Trang

10:00 Floor Nam Vòng loại Trịnh Hải Khang

10:00 Pommel House Nam Vòng loại Đặng Ngọc Xuân Thiện

10:00 Rings Nam Vòng loại Nguyễn Văn Khánh Phong

10:00 Vault Nam Vòng loại Trịnh Hải Khang

10:00 Parallel Bars Nam Vòng loại Đinh Phương Thành

10:00 Horizontal Bar Nam Vòng loại Đinh Phương Thành

15:00 Vault Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Quỳnh Như

15:00 Uneven Bars Nữ Vòng loại Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam

16:00 Balance Beam Nữ Vòng loại Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam

16:00 Floor Nữ Vòng loại Trần Đoàn Quỳnh Nam

Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok

Đua thuyền Kayak và Canoe - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong

15:00

Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok

Xe đạp địa hình - Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri

Thể dục dụng cụ - Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani



13:00 Nữ Vòng loại Việt Nam - Philippines

17:00 Nam Vòng loại Việt Nam - Singapore

09:00 Fighting -62kg Nam Chung kết Lê Kiên

09:00 Fighting -62kg Nam Chung kết Đào Hồng Sơn

09:00 Fighting -77kg Nam Chung kết Đặng Đình Tùng

09:00 Fighting -77kg Nam Chung kết Văn Sửu

09:00 Fighting -52kg Nữ Chung kết Triệu Thị Hải Yến

09:00 Fighting -52kg Nữ Chung kết Phụng Mùi Nhình

09:00 Fighting -63kg Nữ Chung kết Hà Thị Ánh Uyên

09:00 Fighting -63kg Nữ Chung kết Vũ Thị Anh Thư

09:00 Duo Show Nam Chung kết Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng

09:00 Duo Show Nữ Chung kết Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích

09:00 Women's Shooting Vòng loại Nguyễn Thị Hiền

09:00 Đơn nam Vòng loại Huỳnh Công Tâm

09:00 Đơn nữ Vòng loại Thái Thị Hồng Thoa

09:00 Men's Shooting Vòng loại Nguyễn Văn Dũng

15:30 Women's Shooting Bán kết

15:30 Men's Shooting Bán kết

15:30 Đơn nam Bán kết

15:30 Đơn nữ Bán kết

17:00 Women's Shooting Chung kết

17:00 Men's Shooting Chung kết

17:00 Đơn nam Chung kết

17:00 Đơn nữ Chung kết

Bóng ném - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi

Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy

Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage



11:00 Optimist Nam Tối đa 2 vòng Phạm Huỳnh Thái Sơn

11:00 Hỗn hợp 470 Tối đa 2 vòng Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh

11:05 Optimist Nữ Tối đa 2 vòng Phan Lê Phương Anh

11:05 ILCA7 Nam Tối đa 2 vòng Thạch Phát

11:10 ILCA6 Nữ Tối đa 2 vòng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

11:15 ILCA4 Nam Tối đa 2 vòng Mai Thanh Nhật

11:20 ILCA4 Nữ Tối đa 2 vòng Nguyễn Phạm Khánh Ngọc

11:00 Regcognized Poomsae Pair Chung kết Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà

13:00 Regcognized Poomsae Team Nam Chung kết Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng

14:00 Regcognized Poomsae Team Nữ Chung kết Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên

15:00 Freestyle Poomsae Mixed Team Chung kết
Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần 
Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân

09:00 Đồng đội Nữ Vòng 1/8
Việt Nam (Savana Lý Nguyễn, Chanelle Vân Nguyễn, Nguyễn Thị 
Mai Linh, Ngô Hồng Hạnh, Trần Thuỵ Thanh Trúc) - Philippines

15:00 Nữ Vòng loại Myanmar - Việt Nam

09:00 Modern -54kg Nữ Vòng loại Lê Ngọc Thu - Indonesia

Modem -65kg Nam Vòng loại Quàng Văn Minh - Philippines

Traditional -56kg Nam Vòng loại Phạm Văn Nam - Philippines

Modern -60kg Nam Vòng loại Trần Ngọc Lượng - Thái lan

Moden -65gkg Nam Vòng loại Quàng Văn Minh - Thái lan

Modern -54kg Nữ Vòng loại Lê Ngọc Thu - Malaysia

Moden -60gkg Nam Vòng loại Trần Ngọc Lượng - Malaysia

Moden -60gkg Nữ Vòng loại Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa - Philippines

Traditional -56kg Nam Vòng loại Phạm Văn Nam - Thái lan

Traditional -54kg Nữ Vòng loại Dương Thị Thanh Bình - Philippines

Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok

Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi

Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok

MMA - The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok

Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi


